ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 
1. Mã học phần: TPM 341
2. Tên học phần: Dược học cổ truyền 


3. Số tín chỉ: 2/2  (LT/TH)


            4. Chuyên ngành đào tạo: Đại học Dược chính quy, CTD
            5. Năm học: 2016
            6. Giảng viên phụ trách: Nguyễn Thị Minh Thúy
7. Cán bộ tham gia giảng dạy: (ghi rõ cán bộ cơ hữu/cán bộ thỉnh giảng)
* Cán bộ cơ hữu: 

	STT
	Học hàm, học vị, họ tên
	Số điện thoại
	Email

	1
	Ths.Bs Ng. Thị Minh Thúy
	0915532829
	Thuydongy@gmail.com

	2
	Ths.Bs Hoàng Văn Thắng
	0912735007
	Bshoangthangdhytn@gmail.com

	3
	Ths Nguyễn Thị Bích
	01653147456
	ngocbichdy@gmail.com

	4
	Bs Đào Thanh Hoa
	0915867262
	bsdhoa@gmail.com

	5
	Bs Lê Thị Hải Yến
	0976344924
	Le.yen2088@gmail.com


* Cán bộ thỉnh giảng:
         - BSCKCII Trương Thị Thu Hương - BVYHCTTN
 - Ths Nguyễn Thị Thủy - BVYHCTTN

         - Ths Trần Thị Phương Hoa – BVDKTUTN

 - Ths Tôn Thị Tịnh - BVĐKTUTN

         - Ths Phạm Thị Ninh - BVĐKTUTN 

8. Mục tiêu học phần: (Viết ra các mục tiêu kiến thức, kỹ năng và thái độ của học phần cho phù hợp theo thứ tự như sau)

Sau khi học xong học phần này sinh viên có khả năng:

* Kiến thức:

          1. Vận dụng kiến thức cơ bản về lý luận và thuốc cổ truyền để  chế biến thuốc cổ truyền ứng dụng điều trị một số chứng bệnh thường gặp tại cộng đồng

           2. Áp dụng được những kiến thức cơ bản về lý luận, thuốc Y học cổ truyền điều trị một số chứng bệnh thường gặp tại cộng đồng.
          3. Hướng dẫn người bệnh sử dụng một số vị thuốc Y học cổ  truyền trong việc chăm sóc chữa bệnh và  phòng bệnh.

* Kỹ năng:

          1. Vận dụng được một số vị thuốc, bài thuốc nam để điều trị một số chứng bệnh thường gặp tại cộng đồng.

     2. Kết hợp được Y học cổ truyền với Y học hiện đại trong công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu.

* Thái độ: 

           1. Nhận thức được Y Dược học cổ truyền là một trong những di sản văn hoá cần được bảo tồn, phát huy, phát triển.

           2. Nhận thức rõ các vị thuốc cổ truyền được áp dụng rộng rãi và hiệu quả trong chăm sóc các bệnh thường gặp tại cộng đồng.

9. Mô tả học phần: (Mô tả ngắn gọn khoảng 100-150 từ về học phần)
            Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về hệ thống lý luận cơ bản

của Y học cổ truyền, 19 nhóm thuốc cổ truyền thường dùng điều trị các bệnh thường gặp, các phương pháp chế biến thuốc cổ truyền thường dùng.

            Trên đây là những kiến thức cơ bản, làm nền tảng cho học viên có thể tiếp tục tự học, tự nghiên cứu và ứng dụng Y Dược học cổ truyền vào thực tiễn phòng và chữa bệnh cho nhân dân.

10. Phân bố thời gian giảng dạy: (Học phần này sẽ được giảng dạy trong bao nhiêu tuần).
       * Phần lý thuyết: 2 tín chỉ* 10 tuần : 2 (2- 2- 6) 10 tuần
11. Điều kiện và yêu cầu của học phần
11.1. Điều kiện: (Ghi những điều kiện tiên quyết mà sinh viên phải có trước khi học học phần này (các môn học/học phần phải hoàn thành trước khi học học phần này)

Điều kiện: đã học qua học phần cơ sở ngành dược 

12. Nội dung học phần: (Phần này ghi những nội dung chủ yếu của môn học/học phần chi tiết đến từng bài và từng tiểu mục của bài (hoặc chương). Nếu môn học/học phần có cả lý thuyết và thực hành thì ghi phần lý thuyết riêng và phần thực hành riêng).
12.1. Lý thuyết

	STT
	Tên bài
	Số tiết

	1


	Phần 1: Đại cương Y học cổ truyền         

Bài 1: Sơ lược về sự hình thành nền y học cổ truyền Việt Nam


1. Phần giới thiệu


2. Tình hình y học cổ truyền thời thượng cổ


3. Tình hình YHCT từ 179 trước công nguyên đến 938 sau công nguyên


4. YHCT dưới các triều Ngô, Đinh, Lê, Lý 938 – 1224


5. YHCT dưới triều nhà Trần (1225 – 1399)


6. Y học thời nhà Hồ và thời thuộc Minh (1400 – 1427)


7. Y học dưới triều Lê ( 1428 – 1788)


8. YHCT dưới triều Tây Sơn (1789 – 1802)


9. YHCT dưới triều Nguyễn ( 1802 – 1905)


10. YHCT dưới thời pháp thuộc (1884 – 194)


11. YHCT Việt Nam từ sau cách mạng tháng 8/ 1945 đến nay

Bài 2: Một số học thuyết Y học cổ truyền


1. Học thuyết âm dương



1.1. Xuất xứ


1.2. Nội dung


1.3. Những biểu hiện về âm dương


1.4. Sự vận dụng học thuyết âm dương trong YHCT


1.5. Một vài nhận xét về học thuyết âm dương


2. Học thuyết ngũ hành


2.1. Giới thiệu 


2.2. Những quy luật hoạt động của ngũ hành


2.3. Sự vận dụng của học thuyết ngũ hành


2.4. Một vài nhận xét về học thuyết ngũ hành


3. Học thuyết tạng tượng

3.1. Giới thiệu

3.2 Ngũ tạng

3.3. Lục phủ

3.4. Phủ kỳ hằng

3.5. Mối quan hệ tạng phủ

3.6. Tinh, khí, thần


4. Học thuyết kinh lạc

4.1. Giới thiệu học thuyết kinh lạc

4.2. Kinh chính

4.3. Huyệt vị

4.4. ý nghĩa của kinh mạch và huyệt vị

4.5. Thuốc cứu

4.6. Thuóc cao dán


5. Học thuyết thuỷ hoả

5.1. Xuất xứ

5.2. Cơ sở của học thuyết thuỷ hoả

5.3. Nội dung của học thuyết thuỷ hoả

5.4. Vận dụng của thuyết thuỷ hoả

5.5. Một vài nhận xét về thuyết thuỷ hoả

Bài 3: Nguyên nhân gây bệnh và phương pháp chẩn đoán theo YHCT


1. Nguyên nhân gây bệnhtheo YHCT

1.1. Ngoại nhân

1.2. Nội nhân


2. Tứ chẩn

2.1. Vọng chẩn

2.2. Văn chẩn

2.3. Vấn chẩn

2.4. Thiết chẩn

Bài 4: Bát cương, bát pháp


1. Bát cương


1.1. Giới thiệu bát cương


1.2. Hàn


1.3. Nhiệt


1.4. Hư


1.5. Thực


1.6. Biểu


1.7. Lý 


2. Bát pháp


2.1. Hãn 


2.2. Hạ


2.3. Thổ


2.4. Hoà


2.5. Ôn


2.6. Thanh


2.7. Tiêu


2.8. Bổ


2.9. Phương pháp trị bệnh bên ngoài

Bài 5: Phép tắc trị bệnh theo YHCT


1. Cơ sở lý luận trong chẩn đoán bệnh


2. Nguyên tăc cơ bản trong điều trị bệnh

Bài 6:  Thảo luận 
· Úng dụng  cách sử dụng thuốc theo các học  thuyết. Kèm theo ca bệnh.

· Giải thích chẩn đoán bát cương dựa trên cơ sở của tứ chẩn. Kèm theo ca bệnh.
	(10 tiết)      


	
	1. 
	

	
	Phần 2: Thuốc cổ truyền            
Bài 7: Đại cương vè thuốc y học cổ truyền

1. Định nghĩa

2. Tứ khí

3. Ngũ vị

4. Mối quan hệ giữa tính và vị

5. Khuynh hướng thăng, giáng, phù, trầm của vị thuốc

6. Sự quy kinh của các vị thuốc

7. Bảy trường hợp tương tác của các vị thuốc cổ truyền

Bài 8: Phân loại thuốc cổ truyền

1. Các phương pháp phân loại thuốc cổ truyền

2.  Các loại thuốc cổ truyền

2.1. Thuốc giải biểu

2.2. Thuốc khử hàn

2.3. Thuốc thanh nhiệt

2.4. Thuốc hoá đàm, chỉ ho, bình suyễn

2.5. Thuốc tắt phong, an thần, khai khiếu

2.6. Thuốc phần khí

2.7. Thuốc phần huyết

2.8. Thuốc trừ thấp

2.9. Thuốc bổ dưỡng

2.10. Thuốc tiêu đạo

2.11. Thuốc tả hạ

2.12. Thuốc trục thuỷ

2.13. Thuôc cố sáp

2.14. Thuốc trừ giun sán

2.15. Thuốc dùng ngoài

Bài 9: Nội dung phương thuốc YHCT

        1. Phần giới thiệu

        2.Các thành phần cấu tạo nên phương thuốc

        3. Công năng phương thuốc

        4. Chủ trị của phương thuốc

        5. Liều lượngthuốc trong phương

        6. Sắc thuốc

        7. Cách uống thuốc và kiêng kỵ

         8. Nhận biết thành phần của một số phương thuốc thường dùng

Một số phương thuốc cổ truyền
Bài 10. Thảo luận phân tích những đặc đỉểm và tác dụng của vị thuốc cổ truyền. Kèm theo ca bệnh.

            Nhận biết thành phần của một số bài thuốc cổ phương. Kèm theo ca bệnh.
	(14 tiết)



	
	Phần 3: Chế biến thuốc cổ truyền      
Bài 11: Đại cương chế biến thuôc cổ truyền

    1. Mục đích chế biến thuốc theo phương pháp cổ truyền

    2. Các phương phấp chế biến thuốc cổ truyền

2.1. Hoả chế

2.2. Thuỷ chế

2.3. Thuỷ hoả hợp chế

2.4. Một số phương pháp chế biến khác

        3. Một số phụ liệu được dùng chế biến thuốc

Bài 12: Chế biến một số vị thuốc theo phương pháp cổ truyền

1. Phụ tử

2. Mã tiền

3. Hoàng nàn

4. Sinh địa, thục địa

5. Hà thủ ô

6. Bán hạ

7. Hương phụ

8. Thần khúc

9. Thảo quyết minh

10. Hạnh nhân

11. Trần bì

12. Long nhãn

13. Quế nhục

14. Táo nhân

15. Hoài sơn

16. Cúc hoa

17. Huyền sâm

18. Đạm đậu sị

19. Ngưu tất

20. Bảng tóm tắt phương pháp chế biến một số vị thuốc
Bài 13. Thảo luận. Lựa chọn cách bào chế và dịch phụ liệu phù hợp cho một số vị thuốc sau. Kèm theo ca bệnh.
	(6 tiết)




13. Phương pháp giảng dạy: Ghi các phương pháp chủ yếu áp dụng giảng dạy trong môn học/học phần này:

- Thuyết trình và giải thích những thuật ngữ chuyên ngành

- Hướng dẫn thảo luận nhóm dựa trên vấn đề, case-study
          - Phân tích mẫu, học viên ghi chép và tự phân tích, tổng hợp
14. Phương tiện và vật liệu giảng dạy: Ghi các phương tiện, vật liệu giảng dạy phục vụ môn học/học phần này.
          - Máy chiếu Projector, tranh ảnh các cây thuốc
- Một số vị thuốc mẫu và bài thuốc mẫu thường dùng

- Tranh ảnh về cây thuốc, vườn thuốc mẫu

- Bài giảng điện tử 

- Bảng, phấn

15. Đánh giá: (Ghi môn học/học phần này được đánh giá thế nào. Có bao nhiêu bài kiểm tra, bài thi và thực hiện vào khi nào, hình thức thi, kiểm tra là gì, trọng số của các bài thi, kiểm tra như thế nào...)
           - 1 bài kiểm tra thường xuyên hệ số 1phần lý luận YHCT

           - 1 bài kiểm tra giữa học phần hệ số 2 là điểm thực hành  (BMDL)

           - 1 bài thi lý thuyết kết thúc học phần hệ số 3

           - Hình thức kiểm tra thường xuyên và kết thúc học phần: bộ câu hỏi tự luận.

16. Tài liệu học tập và tham khảo
16.1. Tài liệu học tập: Liệt kê tối đa 3 tài liệu học tập chủ yếu.
1. Bài giảng Dược học cổ truyền do bộ môn biên soạn

2. Bộ Y tế (1991), Dược điển Việt Nam tập II. NXB Y học Hà Nội
3. Đại học Dược Hà Nội, Bộ môn Dược học cổ truyền (2000), Dược học cổ truyền , NXB Y học Hà Nội.

16.2. Tài liệu tham khảo: Liệt kê tối đa 5 tài liệu tham khảo.

      4. Đại học Dược Hà Nội, Bộ môn Dược liệu  (1980),  Bài giảng dược liệu tập 1, NXB Y học Hà Nội.

     5 Đại học Y Hà Nội, Bộ môn Y học cổ truyền (1996), Y học cổ truyền, NXB Y học Hà Nội.
6. Đỗ Tất Lợi (2000), Những cây thuốc và  vị thuốc ở  Việt Nam, NXB Y học Hà Nội.

7. Hoàng Duy Tân, Trần Văn Nhi (2000), Tuyển tập phương thang Đông y, NXB Đồng Nai.

8. Phạm Xuân Sinh (1999), Phương pháp chế biến thuốc cổ truyền, NXB Y học Hà Nội.

17. Lịch học: (Ghi những nội dung chính sẽ được bố trí giảng trong các tuần bao gồm cả phần giảng lý thuyết, thực hành và phần thảo luận trên lớp theo mẫu dưới đây)
* Lý thuyết:
LỊCH HỌC LÝ THUYẾT

	Tuần

Thứ
	Nội dung
	Số tiết
	CB giảng
	TLHT/

tham khảo
	Hình thức học

	1,2
	Đại cương Y học cổ truyền

Bài 1: Sơ lược về sự hình thành nền y học cổ truyền Việt Nam

Bài 2: Một số học thuyết YHCT

1. Học thuyết âm dương

2. Học thuyết ngũ hành

3. Học thuyết tạng tượng

4. Học thuyết kinh lạc

5. Học thuyết thuỷ hoả

6. Thảo luận

- Ứng dụng của học thuyết âm dương, thuỷ hoả, ngũ hành trong y học
	10
Tự đọc
2

2
	BS Thúy


	1, 3, 5, 6, 7


	Thuyết trình

Thảo luận nhóm



	3
	Bài 3: Nguyên nhân gây bệnh và phương pháp chẩn đoán theo YHCT

1. Nguyên nhân gây bệnh theo YHCT

2. Tứ chẩn

3. Thảo luận

Bài 4: Bát cương, bát pháp

1. Bát cương

2. Bát pháp

3. Thảo luận
	1

1

1

   1
	BS Thúy

BS Thúy
	1, 3, 5, 6, 7


	Thuyết trình

Thảo luận nhóm

Thảo luận nhóm

	4,5
	Bài 5: Phép tắc trị bệnh theo YHCT

1. Cơ sở lý luận trong chẩn đoán bệnh

2. Nguyên tăc cơ bản trong điều trị bệnh

3. Thảo luận

- Cơ sở lý luận trong chẩn đoán bệnh

- Nguyên tắc cơ bản trong điều trị bệnh
	2

2


	BS Thúy


	1, 3, 5, 6, 7

1, 3, 5, 6, 7
	Thuyết trình



	6
	Phần 2: Thuốc cổ truyền

Bài 1: Đại cương về thuốc YHCT

1. Định nghĩa

2. Tứ khí

3. Ngũ vị

4. Mối quan hệ giữa tính và vị

5. Khuynh hướng thăng, giáng, phù, trầm của vị thuốc

6. Sự quy kinh của các vị thuốc

7. Bảy trường hợp tương tác của các vị thuốc cổ truyền

8. Thảo luận

- Khí và vị của thuốc

- Sự quy kinh của thuốc
	14

2
2
	Bs Thắng

Bs Thắng
	1, 3, 5, 6, 7


	Thuyết trình

Thảo luận nhóm



	7,8
	Bài 2: Phân loại thuốc cổ truyền

1. Các phương pháp phân loại thuốc cổ truyền
2. Các loại thuốc cổ truyền

2.1.Thuốc giải biểu

2.2. Thuốc khử hàn

2.3. Thuốc thanh nhiệt

2.4. Thuốc hoá đàm, chỉ ho, bình suyễn

2.5. Thuốc tắt phong, an thần, khai khiếu

2.6. Thuốc phần khí

2.7. Thuốc phần huyết

2.8. Thuốc trừ thấp

2.9. Thuốc bổ dưỡng

2.10. Thuốc tiêu đạo

2.11. Thuốc tả hạ

2.12.Thuốc trục thuỷ

2.13.  Thuôc cố sáp

2.14. Thuốc trừ giun sán

2.15. Thuốc dùng ngoài

1.3. Thảo luận

Bài 6: Nội dung phương thuốc YHCT
1. Phần giới thiệu

2. Các thành phần cấu tạo nên phương thuốc

3. Công năng phương thuốc

4. Chủ trị của phương thuốc

5. Liều lượng thuốc trong phương

6. Sắc thuốc

7. Cách uống thuốc và kiêng kỵ

8. Nhận biết thành phần của một số phương thuốc thường dùng

9. Một số phương thuốc cổ truyền

3. Thảo luận    

- Công năng, chủ trị một số phương thuốc cổ truyền                                       
	6

2
2
	Bs Thắng

Bs Thắng

BS Thúy
	1, 3, 5, 6, 7


	Thuyết trình

Thảo luận nhóm

Thảo luận nhóm
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	Phần 3: Chế biến thuốc cổ truyền

Bài 1: Đại cương chế biến thuôc cổ truyền

1. 1. Mục đích chế biến thuốc theo phương pháp cổ truyền

2. Các phương phấp chế biến thuốc cổ truyền

2.1. Hoả chế

2.2. Thuỷ chế

2.3.  Thuỷ hoả hợp chế

2.4.  Một số phương pháp chế biến khác

3. Một số phụ liệu được dùng chế biến thuốc

4. Thảo luận

- Các phương pháp chế biến thuốc cổ truyền

- Các phụ liệu được dùng chế biến thuốc
	6

2

2
	Bs Bích

Bs Bích
	1, 3, 5, 6, 7


	Thuyết trình

Thảo luận nhóm
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	Bài 2: Chế biến một số vị thuốc theo phương pháp cổ truyền

      1. Phụ tử

2. Mã tiền

3. Hoàng nàn

4. Sinh địa, thục địa

5. Hà thủ ô

6. Bán hạ

7. Hương phụ

8. Thần khúc

9. Thảo quyết minh

10. Hạnh nhân

11. Trần bì

12. Long nhãn

13. Quế nhục

14. Táo nhân

15. Hoài sơn

16. Cúc hoa

17. Huyền sâm

18. Đạm đậu sị

19. Ngưu tất

      20. Bảng tóm tắt phương pháp chế biến một số vị thuốc

3. Thảo luận                                          

- Chế biến sinh địa, thục địa

- Chế biến phụ tử

- Chế biến hà thủ ô
	2

2
	Bs Bích

Bs Bích

Bs Bích
	1, 3, 5, 6, 7


	Thuyết trình

Thảo luận nhóm
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